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HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

I. Quốc hội 

1. Luật Xây dựng 

2. Luật Đất đai 

3. Luật bảo vệ môi trường 

4. Bộ Luật dân sự 

5. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh 

6. Luật khuyến khích đầu tư trong nước 

7. Luật phòng cháy chữa cháy 

II. Chính phủ 

1. Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;  

2. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng;  

3. Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;  
4. Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình;  
5. Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 về quản lý đầu tư xây dựng các công trình 

đặc thù;  
6. Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/06/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 
tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của 
Chính phủ  

7. Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 
2000 của Chính phủ  

8. Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 Về việc sửa đổi bổ sung Danh mục A B 
và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của 
Chính phủ  quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi  

9. Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001  Về việc ban hành Quy chế quán lý và 
sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức  

10. Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP ngày 09/5/2000  Quy định chi tiết thi hành Nghị 
quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
về việc sửa đổi bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT và suất thuế thuế GTGT đối với một số hàng hoá dịch vụ  

11. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000  Về việc sửa đổi bổ sung một số điều 
của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng  
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12. Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều 
của Quy chế đấu thầu  

13. Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 Về việc Ban hành Quy chế đấu thầu  

14. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu 
tư và xây dựng  

15. Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 Quy định chi tiết thi hành luật khuyến 
khích đầu tư trong trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998  

16. Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 Về tín dụng đầu tư  
17. Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999  Thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho 

thuê cho thuê lại thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền 
sử dụng đất.  

III. Thủ tướng Chính phủ 

1. Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 01/11/2001 Phê duyệt Đề án phát triển Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2001-2005 và định hướng đến năm 2010  

2. Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 Phê duyệt Chiến lược phát triển 
Bưu chính - Viện thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020  

3. Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
ngành công nghiệp thép đến năm 2010  

4. Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày 01/8/2001 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng 
thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010  

5. Quyết định số  92/2001/QĐ-TTg ngày 22/6/2001 Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện 
lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vộng đến năm 2020  

6. Chỉ thị  số 21/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 Về việc sử dụng ngân sách Nhà nước 
mua tài sản vật tư trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác 
quản lý hành chính  

7. Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài  

8. Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 Về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư  

9. Quyết định  số 27/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 
trường đại học cao đẳng giai đoạn 2001-2010  

10. Quyết định số  117/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 Về một số chính sách và cơ chế 
tài chính cho các dự án đóng tầu biển của ngành đóng tầu biển Việt Nam  

11. Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 Về một số chính sách và cơ chế tài 
chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương  

12. Quyết định số 16/2000/QĐ-TTg 3/2/2000 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triển ngành giao thông vận tải đường sông đến năm 2020  

13. Quyết định số 202/1999/QĐ-BXD ngày 12/10/1999 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 
thể hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010  

14. Quyết định số  176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 Về việc miễn thuế nhập khẩu đối 
với nguyên vật liệu  

15. Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg ngày 05/3/1999 Về việc phê duyệt Định hướng phát 
triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020  
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16. Quyết định số 160/1999/QĐ-TTg ngày 4/9/1998 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 
thể ngành Công nghiệp giấy đến năm 2010  

17. Quyết định 10/1999/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 Phê duyệt định hướng quy hoạch tổng 
thể phát triển đô thị Việt Nam đến 2020  

18. Quyết định số 1018/QĐ-TTg 29/11/1997 ngày Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010  

19. Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 24/10/1997 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
KTXH vùng Đông Nam Bộ từ nay đến năm 2010  

20. Quyết định số  532/QĐ-TTg ngày 12/7/1997 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
KTXH TP Hồ Chí Minh thời kỳ 1996-2010  

21. Quyết định số  656/QĐ-TTg ngày 13/6/1996 Phê duyệt phát triển KTXH vùng Tây 
Nguyên thời kỹ 1996-2000 và 2010  

IV. Bộ Xây dựng 

1. Quyết định 05/2002/QĐ-BXD ngày 21/01/2002 Về việc ban hành “Định mức dự toán 
công tác lắp đặt máy thiết bị trong xây dựng cơ bản”  

2. Quyết định 27/2001/QĐ-BXD ngày 29/10/2001 Về việc Ban hành Quy định về uỷ 
quyền trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng  

3. Quyết định 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/07/2001 Về việc ban hành Định mức chi phí 
thiết kế công trình xây dựng  

4. Quyết định 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/07/2001Về việc ban hành Định mức chi phí tư 
vấn đầu tư và xây dựng  

5. Quyết định 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/06/2001 Về việc ban hành Giá dự toán ca máy 
và thiết bị xây dựng  

6. Quyết định 28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000 Về việc ban hành Bảng giá ca máy 
khảo sát xây dựng  

7. Quyết định 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/08/2000 Về việc ban hành Quy định quản lý 
chất lượng công trình xây dựng;  

8. Quyết định  17/2000/QĐ-BXD ngày 02/08/2000 Về việc ban hành quy định quản lý 
chất lượng công trình xây dựng  

9. Quyết định  29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường 
ngành xây dựng  

10. Công văn 760/BXD-VKT ngày 28/04/1999 Về việc giá ca máy và định mức chuyên 
ngành sửa chữa đường bộ  

11. Quyết định 1430/QĐ-BXD ngày 25/12/1998 Phê duyệt dự án quy hoạch vật liệu xây 
dựng vùng Đông bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020  

12. Quyết định 1429/QĐ-BXD ngày 25/12/1998 Phê duyệt dự án quy hoạch VLXD vùng 
Tây bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020  

13. Quyết định 1431/QĐ-BXD ngày 25/12/1998 V/v phê duyệt dự án quy hoạch VLXD 
vùng Đông Nam bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020  

14. Quyết định 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 Về việc ban hành Định mức dự toán 
XDCB  
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15. Quyết định 80/BXD/VKT ngày 19/12/1997 Về việc ban hành đơn giá tạm thời kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng  

16. Quyết định 502/BXD-VKT ngày 18/09/1996 Về việc ban hành giá quy hoạch xây dựng 
đô thị  

17. Thông tư 01/2002/TT-BXD 07/01/2002 Hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức 
hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư thiết bị - xây dựng (EPC).  

18. Thông tư 05/2001/TT-BXD ngày 30/08/2001 Hướng dẫn bảo trì công trình xây dựng 

19. Thông tư 03/2001/TT-BXD 13/02/2001 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây 
dựng cơ bản  

20. Thông tư 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi 
phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng  

21. Thông tư 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 Hướng dẫn các hình thức quản lý thực 
hiện dự án đầu tư và xây dựng  

22. Thông tư 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135  

23. Thông tư 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí 
xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư  

24. Thông tư  07/2000/TT-BXD ngày 12/07/2000  Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và 
quản lý chi phí khảo sát xây dựng  

25. Thông tư 03/2000/TT-BXD ngày 25/05/2000 Về việc sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch 
số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Liên bộ Tổng cục Địa chính-Bộ 
Xây dựng hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng  

26. Thông tư 137/1999/TT-BXD ngày 19/11/1999 Hướng dẫn bảo hiểm công trình xây 
dựng  

27. Thông tư 04/BXD/KTQH ngày 30/07/1997 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/CP 
24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập xét duyệt quy hoạch chi tiết quản lý xây 
dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc dự án đầu tư vào 
khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao  

V. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

1. Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 Hướng dẫn hực hiện Quy chế quản lý 
và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 
17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ  

2. Thông tư 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001  Hướng dẫn hực hiện Quyết định số 
64/2001/NĐ-CP ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài  

3. Thông tư 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội 
dung của Thông tư 06/1999/TT-BKH  ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

4. Thông tư 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội 
dung của Thông tư 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

5. Thông tư liên tịch  0/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 Hướng dẫn việc 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu 
tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
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hành luật khuyến khích đầu tư trong trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 
20/5/1998  

6. Thông tư 07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội 
dung của Thông tư 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

7. Thông tư  07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội 
dung của Thông tư 06/1999/TT-BKH  ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

8. Thông tư  04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 Về hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu 
thầu ban  hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ 
về việc Ban hành Quy chế đấu thầu  

9. Thông tư  06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999  Về nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ 
thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

10. Thông tư  06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 Về nội dung tổng mức đầu tư hồ sơ 
thẩm định dự án và báo cáo đầu tư  

11. Thông tư  02/1999/TT-BKH ngày 24/9/1999 Hướng dẫn trình tự thủ tục cấp ưư đãi 
đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 
ngày 20/5/1998  

12. Quyết định  230/2000/QĐ-BKH 04/5/2000 Về việc ban hành Danh mục các nguyên vật 
liêu bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được  

VI. Bộ Tài chính 

1. Thông tư  03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý lệ 
phí cấp phép xây dựng  

2. Thông tư  20/2002/TT- BTC ngày 28/02/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 
71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để 
bán và cho thuê  

3. Thông tư  94/2001/TT-BTC ngày 22/11/2001 Hướng dẫn bổ sung quy định tại Thông 
tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu 
thầu mua sắm đồ dung vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc đối ới cơ quan Nhà 
nước lực lượng vũ trang đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn vốn  
ngân sách Nhà nước  

4. Thông tư  55/2001/TT-BTC ngày 06/7/2001 Bổ sung sửa đổi Thông tư 110/2000/TT-
BTC ngày 14/11/2000 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà 
nước dành cho đầu tư và xây dựng  

5. Thông tư  51/2001/TT-BTC ngày 28/6/2001 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
58/2001/QĐ-ttg ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất sau đầu 
tư  

6. Thông tư 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 Sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 
17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế giảm thuế cho các 
đối tượng đuợc hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 
08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong 
trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998  

7. Thông tư  03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý tài 
chính quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng  



 

 6

8. Thông tư  121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua 
sắm đồ dung vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc đối ới cơ quan Nhà nước lực 
lượng vũ trang đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn vốn  ngân sách 
Nhà nước  

9. Thông tư 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 Hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của 
doanh nghiệp Nhà nước dành cho cho đầu và xây dựng  

10. Thông tư 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư  

11. Thông tư  40/2000/TT/BTC ngày 15/5/2000 Hướng dẫn thực thi hành Quyết định số 
176/1999/QĐ-ttg ngày 26/8/1999 của thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập 
khẩu đối với nguyên vật liệu  

12. Thông tư  146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 Hướng dẫn thực iện việc miến thuế 
giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 
51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến 
khích đầu tư trong trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998  

13. Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC ngày 23/9/1999  Hướng dẫn việc phân 
cấp quản lý cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai 
theo Nghị định số 30-HĐBT ngày 23/3/1989 về việc thi hành Pháp lệnh đất đai  

14. Thông tư  106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 Hướng dẫn thi hành Nghị định 
78/1998/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 
102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của 
Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật thuế GTGT  

15. Thông tư  85 /1999/TT-BTC ngày 07/7/1999 Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức 
huy động quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây 
dựng cơ sở hạ tầng của các xã thị trấn  

16. Thông tư liên tịch  176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998  Hướng dẫn 
thưc hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm phụ tùng thuộc 
ngành cơ khí-điện-điện tử  

17. Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 
22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước 
thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia lợi ích công 
cộng  

18. Quyết định  33/2002/QĐ/BTC ngày 14/3/2002 Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập 
khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu  

19. Công văn  4543/TC-TCT ngày 18/5/2001 Về việc giảm thuế GTGT  

20. Quyết định  141/1999/QĐ-BTC ngày 16/11/1999 Ban hành mức thu lệ phí thẩm định 
dự án đầu tư thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng  

21. Quyết định 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi  

22. Quyết định 107/TC/QĐ-TCNH ngày 24/01/1997 Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 
số 663 TC/QĐ-TCNH ngày 24/6/1995 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí bảo hiểm 
đối với một số công trình xây dựng lắp đặt.  

VII. Tổng cục Địa chính 

1. Thông tư  346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998  Hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai lập 
hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  



 

 7

2. Thông tư 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 
17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổ chuyển nhượng 
cho thuê cho thuê lại thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị 
quyền sử dụng đất  
3. Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999  Hướng dẫn cấp 
giấy phép xây dựng  

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA BỘ XÂY DỰNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN 
LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

QUYẾT ĐỊNH NĂM 2003 

STT KÝ HIỆU NGÀY TRÍCH YẾU 

4 04/2003/QĐ-BXD 10/03/2003 Ban hành tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 294:03 "Bê tông 
cốt thép - phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt 
thép bị ăn mòn" 

8 08/2003/QĐ-BXD  

  

27/03/2003 Ban hành TCXDVN 276:2003 "Công trình công cộng - 
nguyên tắc cơ bản để thiết kế" 

9 09/2003/QĐ-BXD 01/04/2003 Quyết định ban hành TCXDVN 295 : 2003 Vât liệu chịu 
lửa - Gạch kiềm tính dùng cho lò quay sản xuất xi măng 

10 10/2003/QĐ-BXD 03/04/2003 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư  

11 11/2003/QĐ-BXD 12/05/2003 Ban hành TCXDVN 297:2003 

12 12/2003/QĐ-BXD 20/05/2003 Ban hành TCXDVN 293 : 2003 " Chống nóng cho nhà ở 

13 14/2003/QĐ-BXD 05/06/2006 Về việc ban hành TCXDVN 286 : 2003" Đóng và ép cọc - 
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu " 

14 15/2003/QĐ-BXD 24/06/2003 Ban hành TCXDVN 301 : 2003 " Đất xây dựng - Phương 
pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt .." 

15 18/2003/QĐ-BXD 27/06/2003 Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng 

16 19/2003/QĐ-BXD 03/07/2003 Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

17 21/2003/QĐ-BXD 28/07/2003 Về việc ban hành  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 
VN 60 : 2003  " Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế " 

18 
22/2003/QĐ-BXD 11/09/2003 Ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí 

thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện 



 

 8

19 
23/2003/QĐ-BXD 15/09/2003 

Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn về cách nhiệt chuyển dịch 
từ tiêu chuẩn ISO thành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 và 300 : 2003 

21 

26/2003/QĐ-BXD 08/12/2003 
Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXD VN 307: 2003 '' Bê tông nặng - Phương 
pháp  xác định hàm lượng xi măng trong bê tông 
đã đóng rắn  

22 
27/2003/QĐ-BXD 11/12/2003 Ban hành quy chế làm việc của hội đồng Nghiệm 

thu Nhà nước các công trình xây dựng  
23 

28/2003/QĐ-BXD 12/12/2003 

Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXD VN 308: 2003 '' Ximăng pooc lăng hỗn hợp 
- Phương pháp  xác định hàm lượng phụ gia 
khoáng ''  

THÔNG TƯ NĂM 2003 

STT KÝ HIỆU NGÀY  TRÍCH YẾU 

1 09/2003/TT-BXD 23/10/2003 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 
20/8/2001của Bộ Xây dựng "hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ 
người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31-12-1944 về 
trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg 
ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ" 

2 08/2003/TT-BXD 09/07/2003 Thông tư hướng dẫn nội dung và hợp đồng tổng thầu thiết kế, 
cung ứng vật tư, thiết bị-xây dựng (EPC) 

 3 07/2003/TT-BXD 17/06/2003 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng 
dẫn việc lập quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự 
án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 

4 06/2003/TT-BXD 14/04/2003 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng 
vốn của nhà tài trợ quốc tế 

5 05/2002/TT-BXD 14/03/2003 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng 
 

 

QUYẾT ĐỊNH NĂM 2004 

STT KÝ HIỆU NGÀY TRÍCH YẾU 

1. 01/2004/QĐ-BXD 11/02/2004 
Ban hành TCXDVN " Dàn giáo - Các yêu cầu về 
an toàn" 

2. 02/2004/QĐ-BXD 25/02/2004 
Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 
VN 306: 2004 '' Nhà ở và công trình công cộng - 
Các thông số vi khí hậu trong phòng'' 

3. 03/2004/QĐ-BXD 10/03/2004 TCXDVN 312: 2004 'Đá vôi- Phương pháp phân 
tích hoá học" 
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4. 04/2004/QĐ-BXD 12/03/2004 

 Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 
VN 303: 2004 '' Công tác hoàn thiện  trong xây 
dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác 
lát và láng trong xây dựng  '' 

5. 05/2004/QĐ-BXD 29/03/2004 
Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXD VN 281: 2004 '' Nhà văn hoá thể thao - 
Nguyên tắc cơ bản để thiết kế '' 

6. 

07/2004/QĐ-BXD 29/04/2004 Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 
VN 315 : 2004 "Công trình thuỷ điện Sơn La - Các 
quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình 
- Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm : đê quây và 
kênh dẫn dòng thi công" 

7. 
08/2004/QĐ-BXD 29/04/2004 Ban hành TCXDVN 313 : 2004 "Kết cấu bê tông 

và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng 
chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm" 

8. 
09/2004/QĐ-BXD 10/05/2004 Ban hành TCXDVN 305 : 2004 "Bê tông khối 

lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu" 

9. 
10/2004/QĐ-BXD 10/05/2004 Ban hành TCXDVN 313 : 2004 "Kết cấu bê tông 

và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng 
chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm" 

10. 
12/2004/QĐ-BXD 12/05/2004 Ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCXD VN 287:2004; 288:2004 và 289:2004 về 
các công trình hoá thể thao. 

11. 
13/2004/QĐ-BXD 13/05/2004 Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa 
phương 

12. 
14/2004/QĐ-BXD 14/05/2004 Ban hành định mức dự toán công tác sản xuất 

nước sạch 

13. 

15/2004/QĐ-BXD 10/06/2004 Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam TCXD VN 316: 2004 '' Blốc bê tông nhẹ - 
Yêu cầu kỹ thuật'' 

14. 

16/2004/QĐ-BXD 11/06/2004 Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam TCXD VN 317: 2004 ''Blốc bê tông nhẹ - 
Phương pháp thử '' 

15. 
17/2004/QĐ-BXD 05/07/2004 Về việc ban hành bổ sung định mức dự toán 

công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và thí 
nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông 

16. 18/2004/QĐ-BXD 29/07/2004 Ban hành TCXDVN 318:2004 "Kết cấu bê tông 
và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì" 

17. 19/2004/QĐ-BXD 11/08/2004 
TCXDVN 310:2004 "Vật  liệu lọc dạng hạt dùng  

trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ 
thuật" 
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18. 20/2004/QĐ-BXD 20/08/2004 
Ban hành TCXDVN319:2004 "Lắp đặt hệ thống 

nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - 
Yêu cầu chung" 

19. 21/2004/QĐ-BXD 22/08/2004 
Quyết định ban hành TCXDVN 322 : 2004 "Chỉ 

dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng 
cát nghiền" 

20. 22/2004/QĐ-BXD 23/08/2004 Ban hành TCXDVN 302 : 2004 "Nước trộn bê 
tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật"  

21. 23/2004/QĐ-BXD 29/08/2004 Ban hành TCXDVN 321 : 2004 " Sơn xây dựng - 
Phân loại" 

22. 24/2004/QĐ-BXD 26/10/2004 Ban hành tiêu chuẩn TCXDVN " Xi măng xây 
trát" 

23. 25/2004/QĐ-BXD 26/10/2004 
Ban  hành TCXDVN 162 :2004 "Bê tông nặng - 

Phương pháp xác định cường độ nén bắng súng 
bật nẩy" 

24. 26/2004/QĐ-BXD 02/11/2004 Ban hành TCXDVN 323 : 2004 " Nhà ở cao tầng 
- Tiêu chuẩn thiết kế" 

25. 27/2004/QĐ-BXD 9/11/2004 Ban hành TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lấp 
chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế"  

26. 28/2004/QĐ-BXD 29/11/2004 Quyết định ban hành TCXDVN 328 : 2004 "Tấm 
trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính" 

27. 29/2004/QĐ-BXD 10/12/2004 Ban hành  TCXDVN 329 : 2004 " Bê tông và 
vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH" 

28. 30/2004/QĐ-BXD 10/10/2004 Ban hành TCXDVN 326 : 2004 " Cọc khoan nhồi 
- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" 

29. 31/2004/QĐ-BXD 23/12/2004 Ban hành TCXDVN 331 : 2004 " Vật liệu xây 
dựng - Phương pháp thử tính không cháy" 

30. 32/2004/QĐ-BXD 23/12/2004 Ban hành TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm hợp kim 
định hình dùng tronmg xây dựng" 

THÔNG TƯ 2004: 

STT KÝ HIỆU NGÀY  TRÍCH YẾU 

1 01/2004/TT-BXD 16/01/2004 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND 
quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương 

2 02/2004/TT-BXD 22/04/2004 Thông tư Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng 
công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến 

3 03/2004/TT-BXD 07/05/2004 Thông tư hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu 
xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu 
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4 04/2004/TT-BXD 07/07/2004 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg 
ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và 
nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL 

5 38/2004/TTLT - BTC 
- BXD 

07/05/2004 Hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu 
xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 

6 05/2004/TT-BXD 15/09/2004 
Thông tư Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp 

giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động 
trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 

QUYẾT ĐỊNH NĂM 2005 

STT KÝ HIỆU NGÀY TRÍCH YẾU 

1 01/2005/QĐ-BXD 06/01/2005 
Ban hành TCXDVN 327 : 2004 " kết cấu bê tông và bê tông cốt 
thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển" 

2 02/2005/QĐ-BXD 06/01/2005 Ban hành TCXDVN 332 : 2004 " Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các 
đại lượng và đơn vị " 

3 03/2005/QĐ-BXD 06/01/2005 Ban hành TCXDVN 325:2004" Phụ gia hoá học cho bê tông" 

4 04/2005/QĐ-BXD 10/01/2005 Ban hành TCXDVN 309:2004" Công tác trắc địa trong xây 
dựng công trình - Yêu cầu chung" 

5 05/2004/QĐ-BXD 24/01/2005 Ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản” 

6 06/2005/QĐ-BXD 03/02/2005 Ban hành định mức chi phí quy hoạch 

7 07/2005/QĐ-BXD 07/02/2005 Ban hành TCXDVN 335:2005 "Công trình thuỷ điện Sơn La - 
Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật" 

8 08/2005/QĐ-BXD 04/04/2005 
Ban hành TCXDVN 333:2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài 
công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn 
thiết kế" 

9 09/2005/QĐ-BXD 07/04/2005 
Ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài 
trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" 

10 10/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình  

11 11/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng 
công trình  

12 12/2005/QĐ-BXD 18/04/2005 
Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 
xây dựng công trình 

13 13/2005/QĐ-BXD 22/04/2005 Ban hành TCXDVN 337:2005 "vữa và bê tông chịu a xít" 

14 14/2005/QĐ-BXD 22/04/2005 
Quyết định ban hành TCXDVN 336 : 2005 " Vữa gián gạch ốp 
lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử  
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15 15/2005/QĐ-BXD 25/04/2005 
Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc 
sư Kỹ sư hoạt động xây dựng 

16 16/2005/QĐ-BXD 05/05/2005 
Ban hành TCXDVN 334 : 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết 
cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" 

17 17/2005/QĐ-BXD 31/05/2005 Ban hành TCXDVN 338 : 2005 " Kết cấu thép - Tiêu 
chuẩn thiết kế" 

18 18/2005/QĐ-BXD 31/05/2005 Ban hành TCXDVN 350:2005- Gạch chịu lửa cho lò quay - 
Kích thước cơ bản 

19 19/2005/QĐ-BXD 29/06/2005  Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý, lập và sử 
dụng tài liệu bí mật Nhà nước 

THÔNG TƯ 2005 

STT KÝ HIỆU NGÀY TRÍCH YẾU 

1 01/2005/TT-BXD 21/01/2005 
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 
126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình 
hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà  

2 02/2005/TT-BXD 25/02/2005 Hướng dẫn hợp đồng xây dựng 

3 03/2005/TT-BXD 04/03/2005 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ 
bản 

4 04/2005/TT-BXD 01/04/2005 Thông tư Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư 
xây dựng công trình 

5 05/2005/TT-BXD 12/04/2005 Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 

6 06/2005/TT-BXD 15/04/2005 Thông tư  hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và 
thiết bị thi công 

7 07/2005/TT-BXD 15/04/2005 Hướng dẫn  phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây 
dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng  

8 08/2005/TT-BXD 06/05/2005 
Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị 
định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ 

9 09/2005/TT-BXD 06/05/2005 Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng 

10 10/2005/TT-BXD 06/05/2005 Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra 
chuyên ngành 

11 11/2005/TT-BXD 14/07/2005 Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất 
lượng công trình xây dựng  

11 12/2005/TT-BXD 15/07/2005 
Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá 
nhân  trong hoạt động xây dựng 

 


